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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 10/4/2021

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Chính phủ
	31/2021/NĐ-CP
	26/3/2021
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
	26/3/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	46/2021/NĐ-CP
	31/3/2021
	Nghị định về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam
	01/6/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	45/2021/NĐ-CP
	31/3/2021
	Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
	15/5/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	22/2021/TT-BTC
	29/3/2021
	Thông tư quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số
	15/5/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	1624/BCT-XTTM
	25/3/2021
	Triển lãm quôc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2021
	
	

	1. 
	Chính phủ
	51/2021/NĐ-CP
	01/4/2021
	Nghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
	01/4/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	01/2021/TT-BCT
	31/3/2021
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
	20/5/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	1862/BCT-HC
	02/4/2021
	Tổng kết, đánh giá thi hành Luật hóa chất số 06/2007/QH12
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	538/QĐ-TTg
	01/4/2021
	Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1604/BTNMT-TNN
	06/4/2021
	Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1319/BGDĐT-GDDT
	06/4/2021
	Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trong lĩnh vực GDĐT
	
	

	1. 
	Chính phủ
	31/2021/NĐ-CP
	26/3/2021
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
	26/3/2021
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	2408/VPCP-KGVX
	06/4/2021
	V/v triển khai thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
	
	

	1. 
	Chính phủ
	41/NQ-CP
	01/4/2021
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	531/QĐ-TTg
	01/4/2021
	Quyết định Phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1843/BKHĐT-KTĐN
	02/4/2021
	Về việc đề nghị báo cáo tình hình triển khai các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức
	
	

	1. 
	Chính phủ
	50/2021/NĐ-CP
	01/4/2021
	Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
	01/4/2021
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	508/QĐ-BGTVT
	02/4/2021
	Quyết định công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1870/BKHĐT-
	02/4/2021
	Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định chủ trương đầu tư dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc" vay vốn WB của Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hoà Bình, Tuyên Quang và Bộ Xây dựng
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1869/BKHĐT-KTĐN
	02/4/2021
	Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định chủ trương đầu tư dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc" vay vốn WB của Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hoà Bình, Tuyên Quang và Bộ Xây dựng
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	09/CT-TTg
	31/3/2021
	Chỉ thị nâng cao hiệu công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	06/2021/TT-BGTVT
	06/4/2021
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
	01/01/2022
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	558/QĐ-TTg
	08/4/2021
	Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1836/BNN-VPĐP
	31/3/2021
	Tiếp tục hoạt động của hệ thống VPĐP nông thôn mới các cấp năm 2021
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1819/CT-BNN-PCTT
	30/3/2021
	Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	553/QĐ-TTg
	06/4/2021
	Quyết định phê duyệt đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030"
	
	

	1. 
	Chính phủ
	42/2021/NĐ-CP
	31/3/2021
	Nghị định Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
	16/5/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	43/2021/NĐ-CP
	31/3/2021
	Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	517/QĐ-TTg
	01/4/2021
	Quyết định thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	10/CT-TTg
	31/3/2021
	Chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	2426/VPCP-PL
	06/4/2021
	V/v công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
	
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	997/BTP-BTTP
	06/4/2021
	V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư phap
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	523/QĐ-TTg
	01/4/2021
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	524/QĐ-TTg
	01/4/2021
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”
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